
Tờ bản 

đồ

Số 

thửa

Loại 

đất
Xứ đồng

DT thu hồi 

(m2)
Loại đất Số thửa Tờ bản đồ

 Diện tích 

trên GCN 

(m2) 

Số phát hành

thôn Cự Thần 25 58 LUC Mạ Mùa 36 LUC 00 00 432 CE 397015

thôn Cự Thần 25 85 LUC Mạ Mùa 51 LUC 00 00 432 CE 397015

thôn Cự Thần 26 324 LUC Kinh Tế Phụ 270 LUC 00 452-62 270 CE 397015

thôn Cự Thần 26 358 HNK Mạ Mùa 126 HNK 00 00 432 CE 397015

thôn Cự Thần 26 386 LUC Mạ Xuân 244 LUC 00 00 432 CE 397015

thôn Cự Thần 30 64 LUC Man Từa 2178 LUC 00 16 2178 CE 397015

thôn Cự Thần 32 71 LUC Mạ Mùa 126 LUC 00 00 429 CE 397015

thôn Cự Thần 32 195 LUC Mạ Mùa 90 LUC 00 00 429 CE 397015

thôn Cự Thần 32 220 LUC Man Bưởi 2155 LUC 00 01 2155 CE 397015

thôn Cự Thần 37 40 LUC Mạ Xuân 62.4 LUC 00 00 429 CE 397015

thôn Cự Thần 25 49 LUC Mạ Mùa 150 LUC 00 00 244 CE 396015

thôn Cự Thần 25 282 LUC Quèn Từa 136 LUC 00 19 1226 CE 396016

thôn Cự Thần 25 289 LUC Quèn Từa 836 LUC 00 19 1226 CE 396016

thôn Cự Thần 25 290 LUC Quèn Từa 254 LUC 00 19 1226 CE 396016

thôn Cự Thần 25 299 LUC Quèn Từa 2069 LUC 00 19 2069 CE 396015

thôn Cự Thần 26 631 LUC Kinh Tế Phụ 108 LUC 00 174-20 108 CE 396015

thôn Cự Thần 32 46 LUC Mạ Mùa 94 LUC 00 00 244 CE 396015

thôn Cự Thần 25 63 LUC Mạ mùa 223 LUC 00 00 223 CE 179806

thôn Cự Thần 25 246 LUC Từa Chăm 360 LUC 00 15 360 CE 179806

thôn Cự Thần 26 668 LUC Xâm Canh 810 LUC 00 4 810 CE 179806

thôn Cự Thần 30 45 LUC Đầu Làng 1315.3 LUC 00 1 1491 CE 179806

thôn Cự Thần 36 124 LUC Mạ Chiêm 144 LUC 00 00 267 CE 179806

Ghi chú

(Kèm theo Thông báo số:  290   /TB-KT ngày  09 /  5 / 2026 của phòng Kinh tế)

2 Tạ Quang Biên

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỀ NGHỊ BAN HÀNH THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT

DỰ ÁN: ĐÂU TƯ XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ THỂ THAO OLYMPIC

ĐỊA ĐIỂM: THÔN CỰ THẦN, XÃ THANH OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

1  Nguyễn Văn Tô 

Thông tin thửa đất đo đạc theo mảnh trích đo Thông tin thửa đất theo giấy tờ pháp lý

STT Chủ sử dụng đất 
Địa Chỉ Thường 

Trú

3

Nguyễn Thị Nga đại 

diện cho ông Lưu Văn 

Tuấn (chết)

Bổ sung Văn bản thoả 

thuận cử đại diện



thôn Cự Thần 37 89 LUC Mạ Chiêm 58.2 LUC 00 00 267 CE 179806

thôn Cự Thần 36 35 LUC Mạ Xuân 90 LUC 00 00 150

thôn Cự Thần 32 61 LUC Quèn Cờ 1476 LUC 00 3 1476

thôn Cự Thần 37 30 LUC Mạ Xuân 60 LUC 00 00 150

thôn Cự Thần 26 151 LUC Mạ Mùa 72 LUC 00 00 72

thôn Cự Thần 32 116 LUC Man Bưởi 825 LUC 00 7 825 CE 397019

thôn Cự Thần 26 21 LUC Mạ mùa 54 LUC 00 00 329 CE 397019

thôn Cự Thần 26 290 LUC Mạ Mùa 275 LUC 00 00 329 CE 397019

thôn Cự Thần 26 405 LUC Kinh Tế Phụ 216 LUC 00 455-44 216 CE 397019

thôn Cự Thần 26 507 LUC Quèn Cờ 1733 LUC 00 38 1733 CE 397019

thôn Cự Thần 36 194 LUC Mạ Xuân 162 LUC 00 00 285 CE 397019

thôn Cự Thần 37 151 LUC Mạ Xuân 71 LUC 00 00 285 CE 397019

thôn Cự Thần 32 130 LUC Mạ Mùa 54 LUC 00 00 367 CE 396043

thôn Cự Thần 37 156 LUC Mạ Xuân 198 LUC 00 00 348 CE 396043

thôn Cự Thần 37 159 LUC Mạ Xuân 115 LUC 00 00 348 CE 396043

thôn Cự Thần 32 74 LUC Quèn Cờ 2160 LUC 00 34 2160 CE 396043

thôn Cự Thần 25 83 LUC Mạ Mùa 187 LUC 00 00 367 CE 396043

thôn Cự Thần 26 22 LUC Mạ Mùa 126 LUC 00 00 367 CE 396043

thôn Cự Thần 26 659 LUC Xâm Canh 360.7 LUC 00 07 363 CE 396043

thôn Cự Thần 26 204 LUC Kinh Tế Phụ 108 LUC
446-

4516
00 432 CE 396043

thôn Cự Thần 26 634 LUC Kinh Tế Phụ 324 LUC
446-

4516
00 432 CE 396043

thôn Cự Thần 36 94 LUC Xương Người 4634 LUC 00 10 4634 CE 397038

thôn Cự Thần 26 682 LUC Kinh Tế Phụ 270 LUC 00 00 270 CE 397038

thôn Cự Thần 32 8 LUC Mạ Mùa 112 LUC 00 00 112 CE 397038

thôn Cự Thần 36 99 LUC Mạ Xuân 160 LUC 00 00 365 CE 397038

thôn Cự Thần 37 114 LUC Mạ Xuân 79 LUC 00 00 365 CE 397038

thôn Cự Thần 37 231 LUC Mạ Xuân 72 LUC 00 00 365 CE 397038

25 283 LUC Từa Chuông 1310 LUC 00 11 1310 CE 336580

25 288 LUC Từa Chuông 4871 LUC 00 10 4871 CE 336547

31 1 LUC Từa Trong 2010 LUC 00 09 2010 CE 396014

4

Hoàng Thị Hương đại 

diện cho ông Nguyễn 

Huy Tùng (chết)

3

Nguyễn Thị Nga đại 

diện cho ông Lưu Văn 

Tuấn (chết)

6 Nguyễn Huy Trọng

5 Lưu Văn Cảnh

8
Vũ Kim Trường

Thôn hòa Loan, 

nhân quyền, bình 

giang, hải dương

7

 Lê Thị Hoàn đại diện 

Nguyễn Văn Thái 

(chết)

Bổ sung Văn bản thoả 

thuận cử đại diện

Bổ sung Văn bản thoả 

thuận cử đại diện

Bổ sung Văn bản thoả 

thuận cử đại diện



thôn Cự Thần 26 40 LUC Mạ Mùa 127 LUC 00 00 425 CE 397071

thôn Cự Thần 26 144 LUC Mạ Mùa 180 LUC 00 00 425 CE 397071

thôn Cự Thần 31 45 LUC Từa Chuông 4832 LUC 00 29 4832 CE 397071

thôn Cự Thần 32 99 LUC Mạ Mùa 118 LUC 00 00 425 CE 397071

thôn Cự Thần 37 275 LUC Mạ Xuân 252 LUC 00 00 413 CE 397071

thôn Cự Thần 38 57 LUC Tu Hà 1436 LUC 00 29 1436 CE336539

thôn Cự Thần 25 138 LUC Mạ Mùa 162 LUC 00 00 270 CE336539

thôn Cự Thần 37 166 LUC Mạ Xuân 72 LUC 00 00 284 CE 800134

thôn Cự Thần 26 526 LUC Mạ mùa 90 LUC 00 00 222 CE 800134

thôn Cự Thần 26 537 LUC Quèn Cờ 1805 LUC 00 37 1805 CE 800134

thôn Cự Thần 19 168 LUC Mạ mùa 123.9 LUC 00 00 222 CE 800134

thôn Cự Thần 36 119 LUC Xương Người 1023 LUC 00 01 1023 CE 800134

thôn Cự Thần 36 138 LUC Mạ Xuân 169 LUC 00 00 284 CE 800134

thôn Cự Thần 33 21 LUC Đồng Chảy 360 LUC 00 19 360 CE 800134

thôn Cự Thần 26 506 LUC Kinh Tế Phụ 108 LUC 00 00 108 CE 179816

thôn Cự Thần 26 624 LUC Mạ Mùa 99 LUC 00 00 99 CE 179816

thôn Cự Thần 32 271 LUC Cày Máy 1058 LUC 00 00 1058 CE 179816

thôn Cự Thần 36 216 LUC Mạ Chiêm 36 LUC 00 00 90 CE 179816

thôn Cự Thần 25 126 LUC Mạ Mùa 68 LUC 00 00 176 CE 336503

thôn Cự Thần 32 50 LUC Mạ Mùa 72 LUC 00 00 199 CE 336503

thôn Cự Thần 32 187 LUC Mạ Mùa 59 LUC 00 00 199 CE 336503

thôn Cự Thần 32 309 LUC Cày Máy 956 LUC 00 34 956 CE 336503

thôn Cự Thần 36 211 LUC Mạ Xuân 108 LUC 00 00 176 CE 336503

thôn Cự Thần 25 64 LUC Mạ Mùa 162 LUC 00 00 329 CE 396021

thôn Cự Thần 25 100 LUC Mạ Mùa 167 LUC 00 00 329 CE 396021

thôn Cự Thần 25 270 LUC Từa Chuôm 2770 LUC 00 25 2770 CE 396021

thôn Cự Thần 37 140 LUC Mạ Chiêm 90 LUC 00 00 309 CE 396021

thôn Cự Thần 37 215 LUC Mạ Chiêm 75 LUC 00 00 309 CE 396021

thôn Cự Thần 26 497 LUC Kinh Tế Phụ 270 LUC 00 241-35 270 CE 396021

thôn Cự Thần 33 22 LUC Đồng chảy 360 LUC 00 18 360 CE 396021

10 Phạm Văn Phương

9

Lê Thị Nghĩa đại diện 

Nguyễn Văn Toàn 

(Chết)

12

Hồ Thị Liên đại diện 

Nguyễn Thị Tình 

(chết)

11

Nguyễn Thị Hương 

đại diện Nguyễn Huy 

Dũng (chết)

14

Phạm Thị Liêm đại 

diện Nguyễn Huy 

Kiện (chết)

13

Phạm Thị Phương đại 

diện Nguyễn Thiều 

Nam (chết)

Bổ sung Văn bản thoả 

thuận cử đại diện

Bổ sung Văn bản thoả 

thuận cử đại diện

Bổ sung Văn bản thoả 

thuận cử đại diện

Bổ sung Văn bản thoả 

thuận cử đại diện

Bổ sung Văn bản thoả 

thuận cử đại diện



Thôn Cự Thần 25 56 LUC Mạ Xuân 92 LUC 00 00 270 CE 336998

Thôn Cự Thần 25 138 LUC Mạ Xuân 162 LUC 00 00 270 CE 336998

Thôn Cự Thần 33 4 LUC Kinh Tế Phụ 108 LUC 00 443-57 108 CE 336998

Thôn Cự Thần 25 29 LUC Mạ Xuân 16 LUC 00 00 270 CE 336998

Thôn Cự Thần 32 249 LUC Man Bưởi 720 LUC 00 20 720 CE 336998

Thôn Cự Thần 36 75 LUC Mạ Mùa 36 LUC 00 00 36 CE 336998

Thôn Cự Thần 25 139 LUC Mạ Gié 72 LUC 00 00 302 CE 179802

Thôn Cự Thần 32 80 LUC Mạ Gié 122 LUC 00 00 302 CE 179802

Thôn Cự Thần 36 54 LUC Mạ Chiêm 108 LUC 00 00 329 CE 179802

Thôn Cự Thần 36 129 LUC Mạ Chiêm 73 LUC 00 00 329 CE 179802

Thôn Cự Thần 37 122 LUC Mạ Chiêm 84 LUC 00 00 329 CE 179802

Thôn Cự Thần 26 104 LUC Mạ Gié 108 LUC 00 00 302 CE 179802

Thôn Cự Thần 31 64 LUC Từa Trong 1400 LUC 00 29 1400 CE 179802

Thôn Cự Thần 32 225 LUC Đồng Chảy 1887 LUC 00 15 1887 CE 179802

Thôn Cự Thần 26 444 LUC Kinh Tế Phụ 270 LUC 00 00 270 CE 179802

17 Lưu Thị Cẩm Thôn Cự Thần 32 55 LUC Quèn Cờ 520 LUC 00 33 520 AA 06694775

18 Lê Văn Giang Thôn Cự Thần 36 79 LUC Lô Bà Y 540 LUC 00 03 540 CE 336577

Thôn Cự Thần 19 172 LUC Mạ Mùa 78.6 LUC 00 00 440 CE 336505

Thôn Cự Thần 26 283 LUC Mạ Mùa 353 LUC 00 00 351 CE 336505

Thôn Cự Thần 26 464 LUC Mạ Xuân 266 LUC 00 00 440 CE 336505

Thôn Cự Thần 37 299 LUC Mạ Xuân 85 LUC 00 00 440 CE 336505

Thôn Cự Thần 30 53 LUC Man Từa 1404 LUC 00 14 1404 CE 397010

Thôn Cự Thần 26 247 LUC Mạ Mùa 65 LUC 00 00 131 CE 397010

Thôn Cự Thần 26 520 LUC Kinh Tế Phụ 216 LUC 00 274-25 216 CE 397010

Thôn Cự Thần 32 13 LUC Mạ Mùa 66 LUC 00 00 131 CE 397010

Thôn Cự Thần 26 244 LUC Mạ Mùa 61 LUC 00 00 266 CE 397087

Thôn Cự Thần 26 409 LUC Kinh Tế Phụ 162 LUC 00 457-30 162 CE 397087

Thôn Cự Thần 30 63 LUC Man Từa 1944 LUC 00 07 1944 CE 397087

Thôn Cự Thần 26 664 LUC Bầu Dện 733 LUC 00 11 733 CE 397087

Thôn Cự Thần 37 315 LUC Mạ Chiêm 154 LUC 00 00 292 CE 397087

16 Tạ Văn Quảng

15 Phạm Minh Phương

20 Nguyễn Huy Quyết

19
Nguyễn Văn Hoà + Lê 

Thị Hương

21 Nguyễn Văn Bài



Thôn Cự Thần 32 51 LUC Mạ Mùa 133 LUC 00 00 266 CE 397087

Thôn Cự Thần 32 121 LUC Mạ Mùa 72 LUC 00 00 266 CE 397087

Thôn Cự Thần 25 96 LUC Mạ Mùa 198 LUC 00 00 425 CE 397050

Thôn Cự Thần 26 12 LUC Mạ Mùa 93.8 LUC 00 00 425 CE 397050

Thôn Cự Thần 26 101 LUC Mạ Mùa 126 LUC 00 00 425 CE 397050

Thôn Cự Thần 26 291 LUC Kinh Tế Phụ 486 LUC 00 00 486 CE 397050

Thôn Cự Thần 37 157 LUC Mạ Xuân 108 LUC 00 00 329 CE 397050

Thôn Cự Thần 37 252 LUC Mạ Xuân 90 LUC 00 00 329 CE 397050

Thôn Cự Thần 33 49 LUC Thẹp Mẩu Đúc 2160 LUC 00 19 2160 CE 397050

Thôn Cự Thần 30 70 LUC Man Từa 1584 LUC 00 04 1584 CE 397050

Thôn Cự Thần 26 380 LUC Kinh Tế Phụ 270 LUC 00 453-50 270 CE 397013

Thôn Cự Thần 26 568 LUC Mạ mùa 264 LUC 00 00 408 CE 397013

Thôn Cự Thần 36 20 LUC Mẫu Huyện 1770 LUC 00 04 1770 CE 397013

Thôn Cự Thần 36 37 LUC (Mạ Xuân) 108 LUC 00 00 373 CE 397013

Thôn Cự Thần 37 65 LUC (Mạ Xuân) 132 LUC 00 00 373 CE 397013

Thôn Cự Thần 37 160 LUC (Mạ Xuân) 67.4 LUC 00 00 373 CE 397013

Thôn Cự Thần 37 297 LUC (Mạ Xuân) 54 LUC 00 00 373 CE 397013

Thôn Cự Thần 32 78 LUC Mạ mùa 144 LUC 00 00 408 CE 397013

Thôn Cự Thần 24 148 LUC Từa Hòng 2390 LUC 07 2390 CE 396038

Thôn Cự Thần 26 181 LUC Kinh Tế Phụ 144 LUC 446-80 144 CE 396038

Thôn Cự Thần 26 494 LUC Quèn Cờ 2043 LUC 27 1764 CE 396038

Thôn Cự Thần 26 538 LUC Kinh Tế Phụ 324 LUC 473-8 324 CE 396038

Thôn Cự Thần 32 58 LUC mạ mùa 72 LUC 00 450 CE 396038

Thôn Cự Thần 36 46 LUC mạ xuân 252 LUC 00 478 CE 396038

Thôn Cự Thần 37 107 LUC mạ xuân 75 LUC 00 478 CE 396038

Thôn Cự Thần 37 155 LUC mạ xuân 7.7 LUC 00 478 CE 396038

Thôn Cự Thần 25 255 LUC Quèn Cờ 122 LUC 26 401 CE 396038

Thôn Cự Thần 26 270 LUC Mạ Mùa 378 LUC 00 450 CE 396038

Thanh xuân bắc, 

Thanh xuân
26 318 LUC Kinh Tế Phụ 324 LUC 00 446-88 324 CE 336534

Tổ DP 19 Trung 

Văn, Nam Từ Liêm
30 68 LUC Man Từa 2554 LUC 00 17 2554 CE 336534

22 Nguyễn Văn Hạc

21 Nguyễn Văn Bài

24 Lê Thị Ngân

23 Lưu Văn Đăng

25 Nguyễn Thị Lâm



Tổ DP 19 Trung 

Văn, Nam Từ Liêm
32 308 LUC Thẹp Mẩu Đúc 216 LUC 00 04 216 CE 336534

Tổ DP 19 Trung 

Văn, Nam Từ Liêm
32 332 LUC Cày Máy 484 LUC 00 54 484 CE 336534

Tổ DP 19 Trung 

Văn, Nam Từ Liêm
32 120 LUC Mạ Mùa 72 LUC 00 00 348 CE 336534

Tổ DP 19 Trung 

Văn, Nam Từ Liêm
36 77 LUC Mạ Chiêm 196 LUC 00 00 381 CE 336534

Tổ DP 19 Trung 

Văn, Nam Từ Liêm
25 10 LUC Mạ Mùa 108 LUC 00 00 348 CE 336534

Tổ DP 19 Trung 

Văn, Nam Từ Liêm
37 136 LUC Mạ Chiêm 113 LUC 00 00 381 CE 336534

Tổ DP 19 Trung 

Văn, Nam Từ Liêm
25 8 LUC Mạ Mùa 97 LUC 00 00 348 CE 336534

Tổ DP 19 Trung 

Văn, Nam Từ Liêm
25 304 LUC Mạ Mùa 71 LUC 00 00 348 CE 336534

Thôn Cự Thần 32 54 LUC Mạ Mùa 252 LUC 00 00 517 CH 160262

Thôn Cự Thần 26 223 LUC Mạ Mùa 155 LUC 00 00 517 CH 160262

Thôn Cự Thần 37 71 LUC Mạ Xuân 170 LUC 00 00 537 CH 160262

Thôn Cự Thần 26 64 LUC Mạ Mùa 110 LUC 00 00 517 CH 160262

Thôn Cự Thần 26 688 LUC Kinh Tế Phụ 324 LUC 00 00 324 CH 160262

Thôn Cự Thần 24 141 LUC Man Lấp 2064 LUC 00 08 2064 CH 160262

Thôn Cự Thần 33 28 LUC Đồng Chảy 3381 LUC 00 23+24+25 3381 CH 160262

Thôn Cự Thần 26 406 LUC Mạ Mùa 90 LUC 00 00 414 CE 336528

Thôn Cự Thần 26 436 LUC Mạ Mùa 208 LUC 00 00 414 CE 336528

Thôn Cự Thần 26 578 LUC Mạ Mùa 116 LUC 00 00 414 CE 336528

Thôn Cự Thần 37 87 LUC Mạ Chiêm 106 LUC 00 00 358 CE 336528

Thôn Cự Thần 26 677 LUC Kinh Tế Phụ 378 LUC 00 00 378 CE 336528

Thôn Cự Thần 31 43 LUC Quèn Từa 3578 LUC 00 01 3578 CE 336528

Thôn Cự Thần 36 169 LUC Xương Người 1026 LUC 00 15 1026 CE 397057

Thôn Cự Thần 26 172 LUC Mạ Mùa 180 LUC 00 00 180 CE 397057

Thôn Cự Thần 25 302 LUC Cầu Ông Bang 60 LUC 00 14 60 CE 336570

Thôn Cự Thần 26 239 LUC Mạ Mùa 259 LUC 00 00 529 CE 336570

Thôn Cự Thần 26 499 LUC Kinh Tế Phụ 216 LUC 00 00 540 CE 336570

Thôn Cự Thần 32 293 LUC Cày Máy 2257 LUC 00 28 2257 CE 336570

Thôn Cự Thần 26 20 LUC Mạ Mùa 66.1 LUC 00 00 529 CE 336570

Thôn Cự Thần 26 535 LUC Mạ Mùa 200 LUC 00 00 529 CE 336570

Thôn Cự Thần 26 459 LUC Kinh Tế Phụ 324 LUC 00 00 540 CE 336570

26

Nguyễn Thị Xuyên

(Sổ chung cử người 

đại diện)

25 Nguyễn Thị Lâm

28

Nguyễn Thị Liên đại 

diện Nguyễn Thị Âu 

(chết)

27 Nguyễn Văn Lâm

29 Nguyễn Huy Tiến

Bổ sung Văn bản thoả 

thuận cử đại diện

Bổ sung Văn bản thoả 

thuận cử đại diện



Thôn Cự Thần 30 61 LUC Từa Trong 1558 LUC 00 26 1558 CE 336570

Thôn Cự Thần 37 239 LUC Mạ Xuân 72 LUC 00 00 518 CE 336570

Thôn Cự Thần 37 269 LUC Mạ Xuân 252 LUC 00 00 518 CE 336570

Thôn Cự Thần 37 141 LUC Mạ Xuân 97 LUC 00 00 518 CE 336570

Thôn Cự Thần 32 107 LUC Sau Chùa 1294 LUC 00 00 1294 CE 336570

Thôn Cự Thần 36 68 LUC Lô Bà Y 940 LUC 00 02 940 CE 396066

Thôn Cự Thần 37 18 LUC Mạ Xuân 117.8 LUC 00 00 118 CE 396066

Thôn Cự Thần 26 260 LUC Kinh Tế Phụ 54 LUC 00 00 54 CE 179825

Thôn Cự Thần 32 30 LUC Mả Găng 234 LUC 00 00 234 CE 179825

Thôn Cự Thần 37 49 LUC Mẫu Hai 156.8 LUC 00 00 157 CE 179825

Thôn Cự Thần 32 185 LUC Quèn Tựa 2288 LUC 00 00 2288 CE 179825

Thôn Cự Thần 26 637 LUC Kinh Tế Phụ 57.2 LUC 00 439-25 162 CE 336555

Thôn Cự Thần 25 200 LUC Quèn Từa 934.1 LUC 00 03 957 CE 336555

Thôn Cự Thần 26 600 LUC Mạ Mùa 45 LUC 00 00 173 CE 336555

Thôn Cự Thần 26 164 LUC Mạ Mùa 128 LUC 00 00 173 CE 336555

Thôn Cự Thần 19 159 LUC Mạ Mùa 100 LUC 00 00 386 CE 397014

Thôn Cự Thần 26 271 LUC Mạ Mùa 126 LUC 00 00 450 CE 397014

Thôn Cự Thần 26 346 LUC Kinh Tế Phụ 216 LUC 00 00 450 CE 397014

Thôn Cự Thần 26 363 LUC Mạ Mùa 36 LUC 00 453-48 324 CE 397014

Thôn Cự Thần 26 432 LUC Kinh Tế Phụ 108 LUC 00 00 450 CE 397014

Thôn Cự Thần 26 484 LUC Mạ Xuân 278 LUC 00 453-48 324 CE 397014

Thôn Cự Thần 26 559 LUC Mạ Mùa 188 LUC 00 00 386 CE 397014

Thôn Cự Thần 32 59 LUC Sau Chùa 1884 LUC 00 04 1884 CE 397014

Thôn Cự Thần 38 45 LUC Tu Hà 1913 LUC 00 16 1913 CE 397014

Thôn Cự Thần 31 69 LUC Từa Trong 1130 LUC 00 35 1130 CE 336563

Thôn Cự Thần 32 86 LUC Mạ Mùa 72 LUC 00 00 368 CE 336563

Thôn Cự Thần 36 76 LUC Mạ Xuân 230 LUC 00 00 368 CE 336563

Thôn Cự Thần 37 211 LUC Mạ Xuân 66 LUC 00 00 368 CE 336563

Thôn Cự Thần 25 24 LUC Mạ Mùa 137 LUC 00 412-44 270 CE 336563

Thôn Cự Thần 25 130 LUC Mạ Mùa 61 LUC 00 412-44 270 CE 336563

30 Nguyễn Thị Ân

29 Nguyễn Huy Tiến

32
Phạm Thị Chính 

(Trọng)

31
Đỗ Văn Bật đại diện 

Hồ Thị Nhạn (chết)

34

Lê Thị Vinh đại diện 

Nguyễn Văn Trung 

(chết)

33

Phạm Thị Tình đại 

diện Nguyễn Văn Yên 

(chết)

Bổ sung Văn bản thoả 

thuận cử đại diện

Bổ sung Văn bản thoả 

thuận cử đại diện

Bổ sung Văn bản thoả 

thuận cử đại diện



Thôn Cự Thần 25 173 LUC Quèn Cờ 1993 LUC 00 17 1993 CE 336563

Thôn Cự Thần 26 98 LUC Mạ Mùa 92 LUC 00 00 362 CE 336563

Thôn Cự Thần 26 275 LUC Kinh Tế Phụ 270 LUC 00 00 362 CE 336563

Thôn Cự Thần 26 17 LUC Mạ Mùa 128 LUC 00 00 308 CE 800129

Thôn Cự Thần 26 404 LUC Kinh Tế Phụ 216 LUC 00 00 216 CE 800129

Thôn Cự Thần 31 117 LUC Man Từa 1958 LUC 00 19 1958 CE 800129

Thôn Cự Thần 32 89 LUC Mạ Mùa 180 LUC 00 00 308 CE 800129

Thôn Cự Thần 36 50 LUC Mạ Xuân 144 LUC 00 00 279 CE 800129

Thôn Cự Thần 37 181 LUC Mạ Xuân 74 LUC 00 00 279 CE 800129

Thôn Cự Thần 39 23 LUC Cày Máy 818 LUC 00 59 818 CE 800129

Thôn Cự Thần 24 140 LUC Man Lấp 1295 LUC 00 10 1295 CE 336575

Thôn Cự Thần 33 25 LUC Đồng Chảy 1504 LUC 00 21 1504 CE 336575

Thôn Cự Thần 26 705 LUC Kinh Tế Phụ 216 LUC 00 00 216 CE 336575

Thôn Cự Thần 25 136 LUC Mạ Mùa 180 LUC 00 00 180 CE 336575

Thôn Cự Thần 25 95 LUC Mạ Mùa 216 LUC 00 00 333 CE 397066

Thôn Cự Thần 32 75 LUC Mạ Mùa 117 LUC 00 00 333 CE 397066

Thôn Cự Thần 31 142 LUC Cầu Gỗ 3114 LUC 00 23 3114 CE 397066

Thôn Cự Thần 26 80 LUC Mạ Gié 72 LUC 00 00 362 CE 179820

Thôn Cự Thần 26 167 LUC Mạ Gié 216 LUC 00 00 362 CE 179820

Thôn Cự Thần 26 305 LUC Kinh Tế Phụ 216 LUC 00 00 216 CE 179820

Thôn Cự Thần 26 351 LUC Mạ Gié 74 LUC 00 00 362 CE 179820

Thôn Cự Thần 33 24 LUC Đồng Chảy 1430 LUC 00 38 1430 CE 179820

Thôn Cự Thần 37 74 LUC Mạ Chiêm 47 LUC 00 00 360 CE 179820

Thôn Cự Thần 37 272 LUC Mạ Chiêm 75.4 LUC 00 00 360 CE 179820

Thôn Cự Thần 31 22 LUC Từa Trong 1882 LUC 00 20 1882 CE 179820

Thôn Cự Thần 33 16 LUC Lô Ông Tân 309 LUC 00 01 309 CE 179820

Thôn Cự Thần 25 72 LUC Mạ Mùa 72 LUC 00 00 314 CH 160265

Thôn Cự Thần 25 114 LUC Mạ Mùa 242 LUC 00 00 314 CH 160265

Thôn Cự Thần 32 276 LUC Cày Máy 613 LUC 00 45+46 2246 CH 160265

Thôn Cự Thần 32 278 LUC Cày Máy 1633 LUC 00 45+46 2246 CH 160265

34

Lê Thị Vinh đại diện 

Nguyễn Văn Trung 

(chết)

36 Phạm Thị Chung

35 Lê Văn Năng

38 Nguyễn Văn Bát

37 Lê Văn Khoa 

39 Nguyễn Văn Đặng

Bổ sung Văn bản thoả 

thuận cử đại diện



Thôn Cự Thần 32 289 LUC Thẹp Mẩu Đúc 919 LUC 00 01 919 CH 160265

Thôn Cự Thần 26 440 LUC Kinh Tế Phụ 182.4 LUC 00 00 432 CH 160265

Thôn Cự Thần 25 105 LUC Cầu Ông Bang 821 LUC 00 01 821 CE 336560

Thôn Cự Thần 25 66 LUC Cầu Ông Bang 1326 LUC 00 09 1326 CE 336560

Thôn Cự Thần 25 65 LUC Mạ Mùa 119 LUC 00 00 119 CE 336560

Thôn Cự Thần 26 35 LUC Mạ Mùa 262.6 LUC 00 00 263 CE 336560

Thôn Động Giã 31 19 LUC Từa Chuôm 2646 LUC 00 07 2646 AA 00814128

Thôn Động Giã 31 6 LUC Từa Chuôm 720 LUC 00 08 720 AA 00814128

137,782.40

41 Phạm Văn Long

40 Nguyễn Tiến Phương

39 Nguyễn Văn Đặng
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